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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành nội dung, mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
	Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
	Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
	Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và  PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
	Căn cứ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
	Căn cứ Công văn số 932/TT-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thường trực HĐND về việc đề nghị ban hành mức hỗ trợ cụ thể thực hiện Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh;
	Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 85/TTr-SNN ngày 23 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Ban hành nội dung, mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020, như sau:
1. Mức hỗ trợ cho dự án, mô hình tối đa 500 triệu đồng/dự án, mô hình, gồm:
1.1 Dự án, mô hình phát triển sản xuất
- Dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, gồm:
+ Dự án, mô hình trồng trọt;
+ Dự án, mô hình chăn nuôi;
+ Dự án, mô hình lâm nghiệp;
+ Dự án, mô hình ngư nghiệp;
+ Dự án, mô hình nuôi trồng thủy sản;
+ Dự án, mô hình hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ.
- Dự án xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.
1.2. Quy mô tối thiểu dự án, mô hình
a) Dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Dự án, mô hình đảm bảo có tối thiểu 10 hộ dân được hỗ trợ và tối đa 30% số hộ không nghèo tham gia dự án, mô hình.
- Dự án, mô hình trồng trọt
+ Trồng cây ăn quả (xoài, nhãn, bơ, cây ăn quả có múi, sơn tra …) quy mô tối thiểu 02 ha;
+ Trồng rau quy mô tối thiểu 0,5 ha;
+ Trồng lúa quy mô tối thiểu 02 ha; 
+ Trồng ngô quy mô tối thiểu 05 ha;
+ Tưới tiết kiệm quy mô tối thiểu 0,5 ha;
+ Trồng cỏ chăn nuôi quy mô tối thiểu 01 ha;
+ Trồng cây công nghiệp (chè, cà phê …) quy mô tối thiểu 02 ha.
- Dự án, mô hình chăn nuôi
+ Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa …) quy mô tối thiểu 10 con;
+ Chăn nuôi gia súc quy mô tối thiểu 150 con/dự án, mô hình;
+ Chăn nuôi gia cầm quy mô tối thiểu 1.000 con/dự án, mô hình.
- Dự án, mô hình lâm nghiệp: Trồng rừng sản xuất quy mô tối thiểu 5 ha/dự án, mô hình.
- Dự án, mô hình thủy sản
+ Nuôi trồng thủy sản
* Nuôi cá lồng quy mô tối thiểu 10 lồng/dự án, mô hình.
* Nuôi cá mặt nước quy mô tối thiểu 0,2 ha/dự án, mô hình.
+ Khai thác thủy sản (hỗ trợ hầm bảo quản).
- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Dự án, mô hình cụ thể tối đa 500 triệu đồng.
b) Dự án phát triển ngành nghề và dịch vụ: Quy mô tối thiểu 100 triệu đồng/dự án, mô hình.
c) Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: Quy mô tối thiểu 200 triệu đồng/dự án, mô hình.
2. Nội dung hỗ trợ cho từng dự án, mô hình
- Dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, gồm:
+ Dự án, mô hình trồng trọt: Hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.
+ Dự án, mô hình chăn nuôi: Hỗ trợ giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm phòng, máy móc, công cụ sản xuất.
+ Dự án, mô hình lâm nghiệp: (Hỗ trợ thông qua dự án, mô hình hoặc hỗ trợ trực tiếp đến hộ) Hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.
+ Dự án, mô hình ngư nghiệp (khai thác): Hỗ trợ hầm bảo quản
+ Dự án, mô hình nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, vắc xin, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, ngư cụ đánh bắt.
- Hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
- Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất dự án 3 như: Tiểu dự án 02, dự án 02 Chương trình 135 và tiểu dự án 03, dự án 01 Chương trình 30a.
Căn cứ vào quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của các huyện, thành phố và định hướng của tỉnh. Các huyện, thành phố lựa chọn thực hiện các dự án, mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không nhất thiết phải triển khai thực hiện đồng thời các dự án, mô hình, tránh dàn trải.
Điều 2. Mức hỗ trợ hộ tham gia dự án, mô hình
Mỗi hộ chỉ được hỗ trợ một lần cho cả giai đoạn 2018 - 2020 khi tham gia một trong các dự án, mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ. 
Hộ nghèo tối đa 10 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo tối đa 07 triệu đồng/hộ, hộ mới thoát nghèo tối đa 05 triệu đồng/hộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Dũng 25b.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lò Minh Hùng
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